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Mẫu số: 02
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT

Cơ quan, đơn vị thực hiện
:......................................

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung 

của văn bản
	Thời điểm 

có hiệu lực
	Ghi chú


	I. BỘ LUẬT, LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	  …
	
	
	
	
	

	II. PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	III. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	IV. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	V. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	VI. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


� Danh mục văn bản này được tập hợp, cập nhật tính đến ngày 30/6/2020 trên cơ sở kế thừa, sử dụng hiệu quả kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 tại Bộ Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-BTP ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đăng tải tại cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật:� HYPERLINK "http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-hethonghoa.aspx?ItemID=41" �http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-hethonghoa.aspx?ItemID=41�.


� Ghi rõ Tên cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát văn bản.


� Ghi các thông tin liên quan khác, ví dụ: Ghi chú về văn bản hết hiệu lực một phần, văn bản sắp (đã xác định rõ thời điểm) hết hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực… 
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